
STT Tên sản phẩm Hình ảnh
Số lượng gói

/hộp

Số lượng

/Thùng

Kích thước thùng

(cm)

Trọng lượng tổng

(GW - kg)

Đơn giá

(KRW)
MOQ Hạn sử dụng

70ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 9.2 ₩10,300 20 24 tháng

70ml x 100gói 1 49 × 22 × 21 7.7 ₩28,000 5 24 tháng

70ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 9.2 ₩10,300 20 24 tháng

70ml x 100gói 1 49 × 22 × 21 7.7 ₩28,000 5 24 tháng

70ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 9.2 ₩11,300 20 24 tháng

70ml x 100gói 1 49 × 22 × 21 7.7 ₩31,500 5 24 tháng

80ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 10.6 ₩11,300 20 24 tháng

80ml x 100gói 1 49 × 22 × 21 8.8 ₩31,500 5 24 tháng

100ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 13.2 ₩12,300 20 24 tháng

100ml x 100gói 1 49 × 22 × 21 11 ₩35,000 5 24 tháng

100ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 13.2 ₩13,000 20 24 tháng

100ml x 100gói 1 49 × 22 × 21 11 ₩37,500 5 24 tháng

4
Nước ép mận tây hữu cơ

NFC

Nước ép cà chua NFC5

6 Nước ép nho NFC

1 Nước ép lựu 100% NFC

2
Nước ép tổng hợp abc

NFC

3
Nước ép anh đào

NFC 100%



80ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 10.6 ₩10,900 20 24 tháng

80ml x 100gói 1 49 × 22 × 21 8.8 ₩30,500 5 24 tháng

8
Nước ép bồ công anh

"Mat-it-neun"
90ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 11.9 ₩9,800 20 24 tháng

9
Nước ép dâu aronia "Mat-

it-neun"
70ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 9.2 ₩9,800 20 24 tháng

10
Nước ép lê và rễ cát cánh

"Mat-it-neun"
100ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 13.2 ₩9,800 20 24 tháng

11
Nước tỏi đen

"Mat-it-neun"
70ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 9.2 ₩10,500 20 24 tháng

12
Nước sơn thù du

"Mat-it-neun"
80ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 10.6 ₩10,500 20 24 tháng

13
Nước ép củ dền

"Mat-it-neun"
80ml x 30gói 4 35 × 15 × 65 10.6 ₩10,900 20 24 tháng

14
Tinh chất hồng sâm lộc

nhung cao cấp
60ml x 30gói 6 68 × 36 × 20 11.8 ₩9,900 30 24 tháng

15
Tinh chất nấm thượng hoà

ng cao cấp
70ml x 30gói 6 68 × 36 × 20 13.6 ₩9,900 30 24 tháng

16 Tinh chất dê đen cao cấp 70ml x 30gói 6 68 × 36 × 20 13.6 ₩12,500 30 24 tháng

7 Nước ép bắp cải hữu cơ



17

Thanh thạch collagen dẻo

dai

(lựu / ABC (tổng hợp)/

anh đào)

20g x 15gói 33 68 × 35 × 22 10.9 ₩4,000 33 24 tháng

18
Nước cốt chanh hữu cơ

100% NFC
20g x 14gói 50 43 × 20 × 48 15.4 ₩3,000 50 24 tháng

19
Nước chanh gừng hữu cơ

(14 gói)
20g x 14gói 50 43 × 20 × 48 15.4 ₩3,900 50 24 tháng

20 Dầu ô liu hữu cơ (14 gói) 10g x 14gói 50 43 × 20 × 48 8.4 ₩4,200 50 24 tháng

21
Nước ép việt quất hữu cơ

(14 gói)
20g x 14gói 50 43 × 20 × 48 15.4 ₩5,400 50 24 tháng

22
Nước uống hữu cơ Ole

Shot (14 gói)
20g x 14gói 31 43 × 20 × 48 9.9 ₩5,400 31 24 tháng

23
Trà kombucha hộp 10 gói

– 7   Hương vị trái cây
5g x 10gói 60 21 × 50 × 39 5 ₩2,900 60 24 tháng


